Ngày kiểm tra : 19/11/2021
Tiết 17+18      KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 9
I. MỤC TIÊU.
Thu thập thông tin để đánh giá xem HS có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp cho chương trình học tiếp theo.
* Về kiến thức:
- Hiểu hằng đẳng thức căn bậc hai
- Hiểu các phép toán và phép biến đổi về căn thức
- Hiểu các hệ thức về cạnh và đường cao, hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn.
* Về kĩ năng
- Biết vận dụng hằng đẳng thức về căn bậc hai, các phép toán về căn bậc hai để làm các bài tập về thực hiện phép tính. 
- Vân dụng các phép biến đổi căn thức bậc hai để rút gọn biểu thức.
- Biết tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn, vận dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính độ dài, tính góc của tam giác.
* Về thái độ
- Có thái độ trung thực, rèn tác phong làm việc có kế hoạch, trình bày khoa học
- Có hứng thú với môn học và luôn luôn có nhu cầu học tập môn học và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
* Hình thành năng lực
 - Năng lực tự học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
- Năng lực tính toán.

II. MA TRẬN 
	   Cấp độ
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    TL
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	ĐK xác định căn thức.
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Thực hiện được các phép biến đổi căn bậc hai.  

  
	Rút gọn các căn thức bậc hai
Tìm x
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Đề kiểm tra

	PHÒNG GD&ĐT BA VÌ
TRƯỜNG THCS MINH QUANG

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học 2021-2022

MÔN:   TOÁN LỚP: 9 (TG:60ph)



Bài 1: (2 đ ).Tính:


a/ 		          b/ 
Bài 2 : (2 đ) Tìm x, biết :


 a/ [image: ]                                                b/


Bài 3 : (2đ). Cho biểu thức  và.


a/  Tính giá trị của  với .

b/  Chứng minh 
Bài 4 (3,5 đ):                                                               
	
Câu 1:(1đ).Hãy tính chiều cao của tháp Eiffel mà
 không cần lên tận đỉnh tháp khi biết góc tạo bởi
 tia nắng mặt trời với mặt đất là 620 và bóng của
 tháp trên mặt đất khi đó là 172m 
( làm tròn kết quả tới chữ số thập phân thứ nhất)                                                                                                                   



	[image: gẻgergherhger]


                                                                                                                                                            Câu 2: (2,5đ).Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn : BH = 4 cm và HC = 6 cm. 
a) Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC.
b) Gọi M là trung điểm của AC. Tính số đo góc AMB (làm tròn đến độ).
c) Kẻ AK vuông góc với BM (K  BM). Chứng minh : BKC ∽ BHM.


Bài 5 (0,5đ):  Giải phương trình : 

   ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM:

	Bài 
	Nội dung
	Điểm

	1a
	
a/ 





	
	


0,25

0,25

0,25

0,25

	1b
	
b/ 


	


0,25
0,25
0,25
0,25

	2
	

a/ 



 
Vậy không tìm được x thỏa điều kiện đề bài cho.



b/    ( ĐK : x ≥ - 5 )
Vậy x = -1
	
 0,25
0,25

0,25

0,25

 
 0,25

0,25

 
 0,25

 0,25

	3a
	Tính giá trị của biểu thức A biết x = 9.
	

	
	
 Thay ( thỏa mãn điều kiện )vào bt A ta có:
.


Vậy khi thì

	0,25


0,25

	3b
	Với  ta có :







 


                    


Vậy (đpcm)

	
0,25



0.25



0,25


0,25


 0,25


 0,25

	4.1













4.2






4.2a
	  
	
Chiều cao của tháp Eiffel là độ dài đoạn BH

ABH vuông tại H nên ta có 


( Hệ thức lượng trong tam giác vuông)

 

Vậy chiều cao của tháp Eiffel là 
	[image: gẻgergherhger]
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 ABC vuông  tại A :  nên

 AH2 = HB.HC  = 4.6 = 24         AH = (cm) 			


 AB2 = BC.HB  = 10.4 = 40       AB = (cm) 			 AC2 = BC. HC = 10.6 = 60       AC = (cm)
	

0,25
 


 0,25


0,25

0,25



0,25





0,25
0,25
0,25

	4.2b
	ABM vuông  tại A

   

   

	
0,25

0,25

	
4.2c
	
ABM vuông  tại  A có AK  BM  => AB2 = BK.BM (1)
ABC vuông  tại A có AH  BC    =>	 AB2 = BH.BC (2)


	Từ (1) và (2)    BK. BM = BH.BC hay  						mà   chung 		
	    do đó  BKC ∽ BHM		
	
0,25
 0,25
0,25


0,25

	
5
	














(t/m).

Vậy phương trình có tập nghiệm :
	







0,25










0,25



Chú ý: học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm
















Ngày trả kiểm tra : 22/11/2021
Tiết 17    TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 9
I. MỤC TIÊU.
Thu thập thông tin để đánh giá xem HS có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp cho chương trình học tiếp theo.
* Về kiến thức:
- Hiểu hằng đẳng thức căn bậc hai
- Hiểu các phép toán và phép biến đổi về căn thức
- Hiểu các hệ thức về cạnh và đường cao, hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn.
* Về kĩ năng
- Biết vận dụng hằng đẳng thức về căn bậc hai, các phép toán về căn bậc hai để làm các bài tập về thực hiện phép tính. 
- Vân dụng các phép biến đổi căn thức bậc hai để rút gọn biểu thức.
- Biết tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn, vận dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính độ dài, tính góc của tam giác.
* Về thái độ
- Có thái độ trung thực, rèn tác phong làm việc có kế hoạch, trình bày khoa học
- Có hứng thú với môn học và luôn luôn có nhu cầu học tập môn học và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
* Hình thành năng lực
 - Năng lực tự học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
- Năng lực tính toán.


	PHÒNG GD&ĐT BA VÌ
TRƯỜNG THCS MINH QUANG

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học 2021-2022

MÔN:   TOÁN LỚP: 9 (TG:60ph)



Bài 1: (2 đ ).Tính:


a/ 		          b/ 
Bài 2 : (2 đ) Tìm x, biết :


 a/ [image: ]                                                b/


Bài 3 : (2đ). Cho biểu thức  và.


a/  Tính giá trị của  với .

b/  Chứng minh 
Bài 4 (3,5 đ):                                                               
	
Câu 1:(1đ).Hãy tính chiều cao của tháp Eiffel mà
 không cần lên tận đỉnh tháp khi biết góc tạo bởi
 tia nắng mặt trời với mặt đất là 620 và bóng của
 tháp trên mặt đất khi đó là 172m 
( làm tròn kết quả tới chữ số thập phân thứ nhất)                                                                                                                   
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                                                                                                                                                            Câu 2: (2,5đ).Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn : BH = 4 cm và HC = 6 cm. 
a) Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC.
b) Gọi M là trung điểm của AC. Tính số đo góc AMB (làm tròn đến độ).
c) Kẻ AK vuông góc với BM (K  BM). Chứng minh : BKC ∽ BHM.


Bài 5 (0,5đ):  Giải phương trình : 

   ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM:

	Bài 
	Nội dung
	Điểm

	1a
	
a/ 





	
	


0,25

0,25

0,25

0,25

	1b
	
b/ 


	


0,25
0,25
0,25
0,25

	2
	

a/ 



 
Vậy không tìm được x thỏa điều kiện đề bài cho.



b/    ( ĐK : x ≥ - 5 )
Vậy x = -1
	
 0,25
0,25

0,25

0,25

 
 0,25

0,25

 
 0,25

 0,25

	3a
	Tính giá trị của biểu thức A biết x = 9.
	

	
	
 Thay ( thỏa mãn điều kiện )vào bt A ta có:
.


Vậy khi thì

	0,25


0,25

	3b
	Với  ta có :







 


                    


Vậy (đpcm)

	
0,25



0.25



0,25


0,25


 0,25


 0,25

	4.1













4.2






4.2a
	  
	
Chiều cao của tháp Eiffel là độ dài đoạn BH

ABH vuông tại H nên ta có 


( Hệ thức lượng trong tam giác vuông)

 

Vậy chiều cao của tháp Eiffel là 
	[image: gẻgergherhger]
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 ABC vuông  tại A :  nên

 AH2 = HB.HC  = 4.6 = 24         AH = (cm) 			


 AB2 = BC.HB  = 10.4 = 40       AB = (cm) 			 AC2 = BC. HC = 10.6 = 60       AC = (cm)
	

0,25
 


 0,25


0,25

0,25



0,25





0,25
0,25
0,25

	4.2b
	ABM vuông  tại A

   

   

	
0,25

0,25

	
4.2c
	
ABM vuông  tại  A có AK  BM  => AB2 = BK.BM (1)
ABC vuông  tại A có AH  BC    =>	 AB2 = BH.BC (2)


	Từ (1) và (2)    BK. BM = BH.BC hay  						mà   chung 		
	    do đó  BKC ∽ BHM		
	
0,25
 0,25
0,25


0,25

	
5
	














(t/m).

Vậy phương trình có tập nghiệm :
	







0,25










0,25
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